
Đơn vị: Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng Kon Tum

Bộ phận: 

Mã QHNS: 1114511

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỂ THANH LÝ

STT Tên tài sản cố định Mã số
TSCĐ

Năm đưa
vào sử
dụng

Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

I Tài sản là trang thiết bị Y tế
Khoa Dược - VTTBYT

1 THIẾT BỊ NẤU PARAFFIN MS 00042 2017 1 60.000.000

2 Hệ thống sắc, đóng gói tự động (Dự án NCBVYHCT) YJ13/3B-
G+YB50A 2014 1 207.997.650

3 Máy điều trị bằng xung điện MDIEUTRIX
UNGDIEN4 2012 1 70.000.000

Khoa XN-CĐHATDCN

1 Máy chụp X- quang Cao tần thường quy 400Am - Xuất xứ:
Hàn Quốc MXQ96 2013 1 748.965.000

2
Máy sinh hóa máu tự động TC-MATRIX Xuất xứ: Mỹ - Trung
Quốc Kèm Bộ máy vi tính: - Màn hình: FPT F18RT - CPU:
core Duo E6550,  - Ram 2 Gb

TC-MATRIX 2012 1 503.980.000

3 Máy sinh hoá máu bán tự động BA-88A có kèm máy in MC2015 2009 1 95.400.000

4 Máy phân tích huyết học tự động 18 thông số BC-2800 BC2800 2012 1 172.000.000

5 Máy rửa phim X-Quang HQ35 2012 1 120.000.000
Khoa Nội tổng hợp - An dưỡng -  Nhi

1 Giường kéo cột sống 2 khúc (Giường kéo nắn cột sống lưng cơ) MXQ71 2006 1 243.600.000

2 Máy điện từ trường (Máy rung nhiệt) HM 101 Xuất xứ: Nhật
Bản MXQ101 2008 1 99.200.000

3 Máy siêu âm điều trị U-700 -Xuất xứ: Đức MXQ80 2000 1 41.850.000
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4 Máy điều trị bằng dòng giao thoa (Dự án NCBVYHCT) FIRINGEVO1 2013 1 95.998.350

5 Máy điều trị bằng xung điện MDIEUTRIX
UNGDIEN1 2012 1 70.000.000

6 Máy điều trị bằng xung điện MDIEUTRIX
UNGDIEN2 2012 1 70.000.000

7 Máy xông thuốc cục bộ (Dự án NCBVYHCT) MAYXONGT
HUOC1 2013 1 126.998.550

Tổng cộng 2.725.989.550  

STT Tên tài sản cố định Mã số
TSCĐ

Năm đưa
vào sử
dụng

Số lượng Nguyên giá Giá trị còn lại

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


